MOT SO PIEM QUAN TRONG
QUY KHACH HANG CANLUU Y

Kinh thwa Quy Khach hang,

Hop dong bao hiém nhan tho 1 mot tai san quy gia danh cho Quy khach hang va gia dinh, vi thé dé
chéc chin rang Hop dong bao hiém nay da dap ung dung nhu cau tham gia bao hiém ctia minh, Quy
Khach hang can tham khao k¥ tat ca cac ndi dung Hop dong bao hiém, Quy tic va Piéu khoan san
pham bao hiém chinh va (cac) san phdm bao hiém bd sung (néu co) ciing nhu cac quyén loi va
nghia vu ciia Bén mua bao hiém. Trong d6, Quy Khach hang dic biét luu ¥ cac diém sau day:

1.

10.

Thoi han xem xét lai: Quy Khach hang c¢6 21 ngay dé xem xét lai Hop dong bao hiém theo quy
dinh tai Diéu 4 ciia Quy tic va Piéu khoan san pham nay.

Quyén loi bao hiém: cac quyén loi bao hiém cta san phdm bao hiém chinh va cac san phim
bao hiém b sung tham gia kém (néu c6) duoc quy dinh tai Quy tic va Diéu khoan cia timg san
pham trong bo hop dong nay.

Giai quyét quyén lgi bao hiém: Céac ching tir va thi tuc can thiét khi yéu cau giai quyét quyén
loi bao hiém ctia san phdm bao hiém chinh va cac san phdm bao hiém bd sung tham gia kém
(néu co) dugc quy dinh tai Diéu 16 cia Quy tic va Diéu khoan san pham nay.

Phi bao hiém va nghia vu ndp phi bao hiém: Quy Khach hang c6 nghia vu ndp phi bao hiém
day du, ding han theo dinh ky ndp phi duoc ghi trén Gidy chimg nhan bao hiém hoic céac thoa
thuan bang van ban khac (néu c6). Chi tiét dugc quy dinh tai Diéu 6 cua Quy tic va Piéu khoan
san pham nay.

Thoi gian gia han ndp phi: Khi hop dong dén han ndp phi bao hiém, néu Quy Khach hang
chua thé ndp phi ngay, thoi gian ndp phi sé& dugc tu dong gia han thém 60 (sau muoi) ngay theo
quy dinh tai Diéu 7 cta Quy tic va Diéu khoan san phdm nay.

Chéam dirt Hop dong bao hiém: Hop dong bao hiém s& chim dut hiéu luc trong mét sd trudng
hop theo quy dinh tai Piéu 14 ctia Quy tic va Diéu khoan san pham nay.

Nghia vu ké khai, cung cip théng tin: Quy Khach hang c6 nghia vu ké khai ddy du, trung thuc
cac thong tin lién quan dén Hop dong bao hiém. Viéc ¢d y ké khai khong chinh xac bt cir thong
tin nao, theo d6, néu vai thong tin chinh xac thi Dai-ichi Life Viét Nam s& khong chap thudn bao
hiém, Dai-ichi Life Viét Nam c6 quyén don phuong dinh chi mdt phan hoic toan b hop dong.
Chi tiét duoc quy dinh tai Piéu 11 ctua Quy tic va Piéu khoan san pham nay.

Khi Nguoi duge bao hiém co sy thay doi cac thong tin vé noi cu trd, tudi,... Quy Khach hang
can thong bao bang vin ban ngay cho Cong ty.

Cic diéu khoan loai trir trach nhiém bao hiém: Cong ty sé khong giai quyét quyén loi bao
hiém d6i véi cac trudng hop loai trir trach nhiém bao hiém duoc quy dinh tai Pidu 9 ciia Quy tic
va Piéu khoan san pham nay.

Cong ty duoc quyén khau trir cac khoan ng chwa duoc hoan tra (néu c6) trude khi chi tra quyén
loi bao hiém theo Hop ddng bao hiém.

Viéc giao két cac hop dong bao hiém bd sung kém theo ciac hop dong bao hiém chinh khong
phai 13 diéu kién bat budc dé duy tri hiéu luc cua Hop dong bao hiém chinh.

Truong hop Quy khdch hang can trao doi thém bat ky théng tin lién quan vé Hop dong bdo hiém: xin
vui ldng lien hé voi Tong dai Dich vu Khach hang cua chung toi, dién thoai (028) 38 100 888, bam
phim so 1.

Quy tic va Diéu khoan Bao hiém Nhan tho tron doi dong phi ngin han
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Nieaun 1: DINH NGHiA

Céc tir ngir, thuat ngit dung trong Quy tic va Piéu khoan dudi day dugc thdng nhét hiéu va giai
thich nhu sau:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

Dai-ichi Life Viét Nam: la Cong ty Trach nhiém hitu han Bao hiém Nhan tho
Dai-ichi Vi¢t Nam, dugc B0 Tai chinh cap phép thanh 1ap va hoat dong.

Bén mua bdo hiém: 1a t6 chirc duge thanh 1ap va hoat dong hop phap tai Vi¢t Nam, hodc ca
nhan tir du 18 (muoi tdm) tudi tr& 1én hién dang cu tru tai Viét Nam, c6 nang lyc hanh vi dan
su day du; 1a nguoi ké khai, ky tén trén Gidy yéu cau bao hiém va thuc hién cac quyén va
nghia vu quy dinh trong Hop dong bao hiém.

Nguoi duge bao hiém: 1a ca nhan hién dang cu tra tai Viét Nam, tir 40 (bbn muoi) dén 70
(bay muot) tudi tinh theo tudi sinh nhat vira qua va dugc Dai-ichi Life Viét Nam dong v bao
hiém theo cac quy dinh trong Quy tic va Dleu khoan san pham bao hiém nay. Tudi khi két
thiic hop dong nay 13 99 (chin muoi chin) tudi.

Ngudi thu hwéng: 13 c4 nhan hoic to chire duge Bén mua bao hiém chi dinh nhan quyén loi
bao hiém theo Quy tic va Diéu khoan san phérn nay theo thtr tu wu tién nhan quyén loi bao
hiém duoc quy dinh tai Didu 16.1 véi su dong ¥ ciia Nguoi duge bao hiém hoic nguoi dai
dién theo phap luat cua Nguoi duge bao hiém. Nguoi thy huéng duoc ghi tén trong HO so
yéu ciu bao hiém, Gidy chimg nhan bao hiém hodc cac thoa thuan bang vin ban khac (néu
co).

Tubi bio hiém: 13 tudi cua Nguoi duge bao hiém tinh theo ngdy sinh nhat gin nhét trude
Ngay hi¢u luyc hop dong hodc Ngay ky niém nam hop dong trong cac Nam hop dong tiép
theo. Tt ca cac tir “tudi” st dung trong Hop dong bao hiém nay déu duogc hiéu 1a “Tudi bao

hiém”.

Thoi han bao hiém: 13 thoi gian c6 hiéu luc cia Hop ddng bao hiém. Thoi han bao hiém cia
san pham bao hiém nay dugc tinh ké tir Ngay hiéu lyc hop ddng va két thic vao Ngay ky
ni¢m nam hop dong ngay sau khi Nguoi dugc bao hiém dat 99 (chin muoi chin) tubi. Thoi
han bao hiém cu thé cuia timg Hop dong bao hiém s& duoc quy dinh trong Gidy ching nhan
bao hiém.

So tién bao hiém: 13 s tién ma Dai-ichi Life Viét Nam chip thuan bao hiém theo Quy tic va
Diéu khoan san pham bao hiém nay va duoc quy dinh trong Gidy chimg nhén bao hiém hoic
cac thoa thudn bang vin ban khac (néu co).

Phi bdo hiém: 13 s tién ma Bén mua bao hiém sé& thanh toan cho Dai-ichi Life Viét Nam
theo dinh ky duoc thoa thudn tai Gidy chung nhén bdo hi€ém hodc cac thoa thuan bang van
ban khac (néu co).

Thoi han déng phi: 13 thoi gian Bén mua bao hiém déng Phi bao hiém cho Dai-ichi Life
Viét Nam theo thoa thuén tai Hop dong bao hiém. Thoi han dong phi cta san phiam bao hiém
nay tbi thiéu 13 05 (ndm) nim, t6i da 1a 20 (hai muoi) nim va duoc quy dinh trong Gidy
chtng nhan bao hiém hodc cac thoa thusn bang vin ban khac (néu c6).

Ngay hi¢u lwe hop dong: 1 ngay Dai-ichi Life Viét Nam quyét dinh chap thuan bao hiém va
ngay nay dugc ghi trong Gidy ching nhan bao hiém véi didu kién Bén mua bao hiém va
Nguoi dugc bao hiém van con sdng hoic van dang hoat dong hop phap (néu Bén mua bao
hiém 14 t6 chirc) vao thoi diém Dai-ichi Life Viét Nam cip Gidy chimg nhén bao hiém.

Ngay dén han ndp phi: 1a ngay dén han ndp Phi bao hiém theo dinh ky nop phi dugc ghi
trén Gidy chirng nhan bao hiém hoic cac thoa thuin bang vin ban khac (néu co).
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1.12 Ngay ky niém nam hop dong: 1a ‘ngay ky niém tuong tmg hang ndm cua Ngay hiéu luc hop
ddng trong sudt Thoi han bao hiém. Néu nim khong c6 ngay nay thi ngay cudi cing cia
thang d6 s& 1a Ngay ky niém nam hop dong.

1.13 Ngay dao han hop dong 1a ngay cu01 cung ciia Thoi han bao hiém dugc ghi trong Gidy
chtng nhan bao hiém néu hop dong van con hiéu luc vao thoi diém do.

1.14 Nam hgp dongg 1a mot ndm dwong lich tinh tir Ngay hiéu luc hop dong hodc tir Ngay ky
ni€ém nam hop dong.
1.15 Thuwong tit toan by va vinh vién: 13 trudng hop:
a) Nguoi duge bao hiém bj mat hoan toan va khong thé phuc hoi duoc chirc ning cua:
e Hai tay; hodc
e Hai chan; hodc

e MGt tay va mot chan; hodc

Hai mat; hoac

Mot tay va thi luc mot mit; hodc

Mot chan va thi Iuc mot mit.

Trong truong hop nay, mét hoan toan va khong thé phuc héi duoc chie néng cua: tay
dugc tinh tir ¢6 tay tré 1én, chan dugc tinh tur mit ca chan tré 1én, mat dugc hiéu 1a mat
han mét hodc mu hoan toan.

Viée chimg nhén Nguoi dugce bao hiém bi mit hoan toan (cac) bo phan co thé (tay, chan
hodc mat) c6 thé dugc thuc hién ngay sau khi su kién bao hiém xay ra.

Vi¢c chiing nhan Nguoi duqc béo hiém bi liét hoan toan va khong thé phuc hoi chl'rg
nang cua (cac) b phan co thé phai dugc thuc hién sau 180 (mdt tram tam muoi) ngay ké
tr ngay xay ra su kién bao hiém hodc tir ngay bénh 1y dugc chan doan xac dinh.

Hoac:

b) Nguoi dugc bao hiém bi thwong tat tir 81% tré 1én vao trudc Ngay ky niém nam hop
ddng ngay sau khi Nguoi duge bao hiém dat 65 (sau muoi lam) tudi, theo x4c nhan cua
co quan y t&/ Hoi dong giam dinh Y khoa cip tinh.

Su kién Thuong tat toan bd va vinh vién ciia Ngudi duogc bao hiém tai Diéu 1.15 s& duoc tinh
ké tir ngdy co quan y t&/ Hoi dong giam dinh Y khoa cép tinh xac nhan tinh trang Thuong tat
toan bo va vinh vién.

1.16 Tai nan: 132 mot sy kién hodc mot chubi su kién lién tuc, khach quan, xay ra do tac dong cua
mot lyc, mot vt bat ngd tir bén ngoai, khong chu dong va ngoai ¥ mudn 18n co thé ciia Nguoi
duoc bao hiém. Sy kién hodc chudi su kién néu trén phai gay ra thuong tat hodc tir vong cho
Ngudi duge bao hiém trong vong 180 (mdt trim tim muoi) ngay ké tir ngay xay ra sy kién
hodc chudi sy kién do; va la nguyén nhan truc tiép, duy nhét va khong lién quan dén bat ky
nguyén nhan nao khac bao gdm: dau 6m, bénh tat, nhiém cac loai vi rat/ vi khuan/ nam/ ky
sinh tring, nhiém tring, bién ching.
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Nieau 2: HQOPDPONG BAO HIEM

2.1 Hop dong bao hiém: 13 thoa thudn bang vin ban gitra Bén mua bao hiém va Dai-ichi Life

2.2

2.3

Viét Nam, trong d6 ghi nhén quyen va nghia vu cua cac bén trong qua trinh thuc hién hop
dong Hop ddng bao hiém bao gom Hb so yéu cau bao hiém; Gidy ching nhén bao hiém; Quy
tac va Diéu khoan san pham bao hiém di duoc B Tai chinh phé chuén; tai liéu minh hoa ban
hang va cac thoa thuan bang van ban khac (néu co).

Ho6 so yéu ciu bao hiém: 13 vin ban yéu ciu bao hiém theo miu cua Dai-ichi Life Viét Nam,
trong d6 ghi cac ndi dung tham gia bao hiém va théng tin do nguoi dé nghj tham gia bao hiém
cung cip dé Dai-ichi Life Viét Nam danh gia rui ro, 1am cin c&r chip thuin bao hiém hoic tir
chdi bao hiém. Ho so yéu cau bao hiém do Bén mua bao hiém hoic do dai dién hop phép cua
Bén mua bao hiém (va Ngudi dugc bao hiém) ké khai, ky tén va cung cép cho Dai-ichi Life
Viét Nam.

Gidy chirng nhin bio hiém: 13 vin ban do Dai-ichi Life Viét Nam cung cép cho Bén mua
bao hiém, trong do ligt ke cac chi tiét cuia Hop dong bao hiém; 1a bang chimg cua viéc giao két
Hop dong bao hiém va 1a mot phan khong tach roi cia Hop dong bao hiém.

Nieau 3: THU TUC THAM GIA BAO HIEM

3.1

3.2

33

Khi yéu cau tham gia bao hiém, Bén mua bao hiém phai cung cip thong tin dy di, trung thyc
va tryce tiép ky tén vao Giady yéu cau bao hiém, dinh kém cac gidy to nhan than hodc giay phép
hoat dong (néu 1a t6 chtrc) va dong khoan Phi bao hiém dau tién theo quy dinh cua Dai-ichi
Life Viét Nam.
DPé Ho so yéu cau bao hiém duoc chip thuin, Bén mua bao hiém phai c6 quyén loi co thé
duoc bdo hiém véi Nguoi dugce bao hiém.
Theo quy dinh cia Quy tic va Diéu khoan nay, Bén mua bao hiém c6 quyén loi c6 thé dugc
bao hiém voi:

- Ban than Bén mua bao hiém;

- Vo, chéng, con, cha, me hop phap cua Bén mua bao hiém;

- Anh, chi, em rut; ngudi cé quan hé nudi dudng va gidm ho hop phép;

- Chau rudt cia Bén mua bao hiém néu Bén mua bao hiém 13 ong ndi, ba ndi, 6ng ngoai,

ba ngoai; va
- Nguoi khac, néu Bén mua bao hiém c6 quyén loi c6 thé dugc bao hiém theo quy dinh
cua Luat Kinh doanh Bao hiém.

Néu chip thuan bao hiém, Dai-ichi Life Viét Nam s& phat hanh Hop dong bao hiém c6 hiéu
luc ké tir ngay ghi trén Giay ching nhin bao hiém. Néu Nguoi duge bdo hiém khong dugce
Dai-ichi Life Viét Nam chap thuan bao hi€ém, Dai-ichi Life Viét Nam s& hoan tra cho Bén mua
bdo hiém toan bd Phi bdo hiém da dong, khong co 1ai, sau khi khau trir chi phi kham, xét
nghiém y khoa (n€u c9).

Quy téc va Pidu khoan Bao hiém Nhan tho tron doi dong phi ngén han
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Nicau 4: THOI HAN XEM XET LAI

Trong vong 21 (hai muoi mét) ngay ké tir ngdy Bén mua bao hiém nhén duoc Hop dong bao
hlem va véi diéu kién 13 chua xay ra sy kién bao hiém hodc chua c¢6 yéu ciu giai quyét
quyen loi bao hiém nao, Bén mua bao hiém c6 quyen tir chdi khong tham gia bao hiém, hoic
yéu cau thay dbi, chinh sira Hop dong bao hiém bang cach giri vin ban thong bao dén
Dai-ichi Life Viét Nam. Trong truong hop Bén mua bao hiém tir chdi khong tham gia bao
hiém, Dai-ichi Life Viét Nam s& hoan tra lai Phi bao hiém ma Bén mua bao hiém di déng,
khong c6 1ai, sau khi khau trir chi phi kham, xét nghiém y khoa (néu co).

Nieau 5: BAO HIEM TAM THOI

5.1 Thoi han bio hiém tam thoi

Thoi han bao hiém tam thoi bit dau tir khi Bén mua bao hiém hoan tat HO so yéu clu bao
hiém hop 1€ va dong du Phi bao hiém tam tinh. Thot han bao hiém tam thoi s€ ket thuc vao
ngay Dai-ichi Life Viét Nam cap Giay chung nhan bao hiém hodc tir chdi chap thuan bao
hi€ém hodc Bén mua bao hiém dé nghi huy bé Ho so yéu cau bao hiém bang van ban, tuy
ngay nao dén trudc.

5.2 Quyén lgi bao hiém tam thoi
Néu Nguoi duoc bao hiém cua san pham bao hiém chinh tir vong do Tai nan trong thoi han
bdo hiém tam thoi, Dai-ichi Life Viét Nam s chi trd gia tri nao nhé hon cua 100.000.000
(mot tram tri¢u) dong hoac (tdng) quyén lgi bao hiém trudong hop tir vong khong do Tai nan
cua Nam hgp dong dau tién cua (cac) san pham bao hiém chinh cua (cac) Ho so yéu cau bao
hiém méi tai thoi diém tham gia bdo hiém, tinh trén mo6i Nguoi duge bao hiém cia san
pham.
Trong truong hop tong Phi bao hiém dau tién cia tat ca cac HO so yéu cau bao hiém 16n hon
100.000.000 (mdt tram tri¢u) dong, Dai-ichi Life Viét Nam s& chi trd Quyén lgi bdo hiém
tam thoi véi gid tri bang tong Phi bao hiém da dong, khong co 1ai.
Trong trudong hgp quyén loi bao hiém tam thoi ndy dugc chi tra, tong Phi bao hiém dau tién
clia tat ca cac Ho so yéu ciu bao hiém s& khong dugc hoan lai cho Bén mua bao hiém.

5.3  Loai trir d6i v6i bao hiém tam thoi
Quyén l(_)’i’béo hiém tam thoi néu trén sé khong duoc chi tra néu Nguoi duge bao hiém tu
vong do bat ky nguyén nhan nao sau day gay ra:
a. Hanh dong tu tir; hoac
b.  Hanh vi pham ti cua Nguoi duoc bao hiém, Bén mua bao hiém hodc ciia Ngudi thy
hudng do6i vai Nguoi duge bao hiém; hoac
c. Ngudi duoc bao hiém chét do bi thi hanh an tir hinh; hodc
d. Su kién vTai nan dan Qén :[ﬁ vong ctua Nguoi dugce bao hiém xay ra truoc khi thoi han
bao hiém tam thoi bat dau; hoac
e. Sur dung ma tiy hodc sir dung trai phep cac chat gay nghién/ duoc chat gy nghién
theo danh muc chat gy nghién/ dugc chat gdy nghién dugc quy dinh bdi phép luat
Viét Nam.
Trong truong hop nay, Dai-ichi Life Viét Nam s& hoan lai toan b6 Phi bao hiém da dong,
khong c6 1ai cho Bén mua bao hiém.

Quy téc va Pidu khoan Bao hiém Nhan tho tron doi dong phi ngén han
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Nieau 6: NGHIA VU PONG PHI BAO HIEM

Bén mua bao hiém, c6 nghia vu dong Phi bao hiém day du, ding han theo dinh ky dong phi
quy dinh trong Gidy chirng nhan bao hiém hoac (cac) thoa thudn bang van ban khac (néu
o).

Nieau 7: THOI GIAN GIA HAN PONG PHi BAO HIEM VA MAT HIEU

7.1

7.2

LUC HQOP PONG

Thoi gian gia han dong Phi bao hiém 13 60 (sau muoi) ngay va sé bat dau ké tir Ngay dén
han ndp phi néu Bén mua bao hiém khong ndp du Phi bao hlem khi dén han. Trong thoi gian
gia han déng phi, Dai-ichi Life Viét Nam s& khong tinh 14i suat d6i voi cac khoan phi chua
thanh toan va Hop dong bao hiém van duy tri hiéu luc.

Néu Bén mua bao hiém khong tiép tuc dong Phi bao hiém khi két thuc thoi gian gia han
dong phi, Hop dong bao hiém s& mat hiéu luc ké tir ngay bét dau thoi gian gia han dong phi.
Dai-ichi Viét Nam van giai quyét Quyén loi bao hiém trong truong hop xay ra su kién bao
hiém trong thoi gian gia han déng phi phit hop véi quy dinh ciia Hop dong bao hiém

Nieau 8: QUYEN LQI BAO HIEM

8.1

8.2

8.3

Quyén lgi trong truomng hop Nguwoi dwoc bio hiém tir vong
Trong thoi gian Hop dong bao hiém dang con hiéu lyc,

e néu Nguoi dugc bao hiém tir vong trong Nam hop dong dau tién ké tir Ngay hiéu luc
hop dong hodc trong vong 01 (m6t) ndm ke tir ngay khoi phuc hi€u lue hop dong géan
nhat, tuy ngay nao xdy ra sau, Dai-ichi Life Viét Nam s€ chi tra gia tri nao lon hon
ctia tong Phi bao hiém di dong cua san pham nay hodc 10% S6 tién bao hiém, sau
khi trir di cac khoan no (néu c6).

o nef:u Nguoi duge bao hiém tir vong tir nim thir 02 (hai) tr¢ di ké tir Ngay hiéu luc hop
dong hodc ngay khoi phuc hiéu luc hgp dong gan nhat, tuy ngay nao xdy ra sau,
Dai-ichi Life Viét Nam s€ chi tra gia tri nao 1on hon cua tong Phi bao hi€ém dé dong
cta san pham nay hodc 100% So tién bdo hiém, sau khi trir di cac khoan ng (néu co).

Quyén loi trong truong hop Ngudi dwgc bao hiém bi Thwong tit toan b va vinh vién
trong Thoi han dong phi
Trong thoi gian Hop dong bao hiém dang con hiéu luc va trong Thoi han dong phi,
e néu Nguoi dugce bao hiém bi Thuong tat toan bg va vinh vién trong Nam hop d@)ng
dau tién ké tir Ngay hiéu luc hpp dong hodc trong vong 01 (m6t) nam k& tir ngay
khoi phuc hi€u lyc hop dong gén nhét, tuy ngay nao xay ra sau, Dai-ichi Life Viét

Nam s€ chi tra gia tri nao 16n hon cua téng Phi bao hiém di dong cta san pham nay
hodc 10% Sé tién bao hiém, sau khi trir di cac khoan ng (neu o).

 néu Ngudi duoc bao hiém bi Thuong tat toan bd va vinh vién tir ndm tht 02 (hai) tré
di ké tir ngay hiéu luc hop ddng hodc ngay khéi phuc hiéu lyc hop dong gan nht,
tuy ngay nao xay ra sau, Dai-ichi Life Vi¢t Nam s& chi tra gia tri nao lon hon cua
tong Phi bao hiém da dong cua san pham nay hodc 100% S& tién bao hiém, sau khi
trir di cac khoan ng (néu co).

Quyén loi trong trweong hop Ngudi dwoc bio hiém tir vong do Tai nan hoic bi Thuwong
tat toan by va vinh vién do Tai nan trong Thoi han déng phi
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Trong thoi gian Hop ddng bao hiém dang con hiéu luc va trong Thoi han dong phi, néu
Nguoi dugc bao hiém tir vong do Tai nan hoic bi Thuong tt toan bd va vinh vién do Tai
nan, ngoai quyén loi d3 chi tra theo Piéu 8.1 hodc Piéu 8.2, Dai-ichi Life Viét Nam s& chi
tra thém 50% S6 tién bao hiém.

8.4 Quyén lgi hoan phi

Néu Hop ddng bao hiém van con hiéu lyc dén Ngay dao han cua hop dong bao hiém,
Dai-ichi Life Yiét Nam §é hoan lai toan bd Phi bao hiém da dong, khong c6 1ai, vao Ngay
d4o han hop dong bao hiém.

Nieau 9: PIEU KHOAN LOAI TRU

9.1 Loai trir biao hiém ddi v6i quyén lgi bio hiém tir vong

Dai-ichi Life Viét Nam s& khong chi tra quyén loi bao hiém theo quy dinh tai Diéu 8.1 cua
Quy tac va Diéu khoan nay néu Nguoi dugc bao hiém tir vong do hau qua cta bat cir nguyén
nhan nao sau day gay ra:

a. Hanh dong ty tir trong vong 02 (hai) ndm ké tir Ngay hiéu luc hop dong hodc ngay
khoi phyc hiéu lyc hop dong gan nhét (néu co);

b. Do hanh vi ¢b ¥ ciia Bén mua bao hiém, Nguoi thu huong dbi véi Nguoi duge bao
hiém;

c. Do bi thi hanh an tr hinh;

d. Hanh vi pham t6i hodc cb tinh tham gia vao cic hanh vi pham t6i, hanh vi vi pham

phap luat theo quy dinh tai b lut hinh sy hoac chéng lai viéc bt giit ctia co quan co
thAm quyén ctia Nguoi dugc bao hiém;

e. Hoi chimg suy giam mién dich mic phai AIDS, cac bénh c6 lién quan dén AIDS hay
do vi rit gy bénh AIDS, ngoai trir trudng hgp nhiém HIV trong khi dang thyc hién
nhiém vu tai noi lam viéc nhu 1a mot nhan vién y té hodc cong an, canh sat;

f. Sir dung ma tiy hodc st dung trai phép cac chat gdy nghién/ duoc chat gy nghién
theo danh muc chit gay nghién/ dugc chat giy nghién dwoc quy dinh boi phap luat
Viét Nam.

Trong nhiing trudong hop quy dinh tai Diéu 9.1 nay, Dai-ichi Life Viét Nam s& tra cho Bén
mua bao hiém tong Phi bao hiém dd dong cua san phim nay, khong co 13i, sau khi khau trur
chi phi kham, xét nghiém y khoa (néu c6).

9.2  Loai trir biao hiém ddi véi quyén loi Thwong tit toan bd va vinh vién
Dai-ichi Life Viét Nam s& khong chi tra quyén loi bao hiém theo quy dinh tai Piéu 8.2 cua
Quy tac va biéu khoan nay néu Nguoi dugc bao hiém bi Thuong tat toan bd va vinh vién do
hau qua cua bat ctr nguyén nhan nao sau day gay ra:
a. Theo cac truong hop loai trir quy dinh tai Diéu 9.1;
b. Tinh trang Thuong tat toan bd va vinh Vién xay ra trudc Ngay hiéu luc hop dong hoic
ngay khoi phuc hi¢u luc Hop dong bao hiém gan nhat (n€u co).
Trong trudng hop Ngudi duge bao hiém bi Thuong tat toan bd va vinh vién do nguyén nhan
thugc pham vi cac quy dinh loai trir néu trén, néu Bén mua bao hiém van tiép tuc duy tri hop
dong, quyén loi bao hiém khi Nguoi dugce bao hiém tir vong khong thuoc pham vi loai trur
tuong ung s€ van dugc chi tra.
9.3 Loai trir bao hiém dbi véi quyén loi bao hiém tir vong do Tai nan hoiic bi Thuwong tat
toan bg va vinh vién do Tai nan

Quy téc va Pidu khoan Bao hiém Nhan tho tron doi dong phi ngén han
Trang 7/ 15



9.4

Dai-ichi Life Viét Nam s& khong chi tra quyén loi bao hiém theo quy dinh tai Diéu 8.3 cua
Quy tac va bicu khodn nay néu Nguoi dugc bao hi€m tir vong do Tai nan hoac Thuong tat
toan bg va vinh vién do Tai nan do hau qua cua bat ctt nguyén nhan nao sau day gay ra:

a. Theo céc truong hop loai trir quy dinh tai céc diém b, ¢, d, e, f ctia Diéu 9.1 hoic Diéu
9.2.b;

b. Hanh dong tu tu;

St dung rugu bia vuot qua muc quy dinh cua phap luét, st dung thude khong co chi
dinh ciia bac si hodc sir dung thudc qué lidu so véi chi dinh cua bac si hay bit ctr bién
ching nao phat sinh do cac nguyén nhan nay;

d. Nhiém buc xa hodc nhiém phong xa;

Tham gia vao cac mon thé thao nguy hiém, ké ca véi tu cach 1a van dong vién chuyén
nghiép, vi du nhu: 1dn c6 binh dudng khi, nhdy bungee, nhay du, leo nli, dua ngya hay
dua trén cac phuong ti¢n c6 banh xe,...;

f. Lén, xuéng, van hanh, phuc vy, hoac dang dugc cho trén cac thiét bi hodc phuong tién
van chuyén hang khong trir truong hop khi Nguoi duge bao hi€m, voi tu cach 1a méot
hanh khéch, di trén cac chuyén bay thuong mai voi cac lich trinh thuong xuyén trén
cac tuyeén duong da duoc xac lap.

Trong trudng hop mot hodc mot sb Ngudi thu hudng cb ¥ giy ra cai chét hoic Thuong tt
toan bo va vinh vién d6i véi Nguoi duge bao hiém, Dai-ichi Life Viét Nam chi chi tra quyén
loi bao hiém cho nhitng Nguoi thu huong khac theo ty 1& thu hudng twong tng cta nhitng
Nguoi thy huong nay.

Nieau 10: MIEN TRUY XET

Khi Nguoi duge bao hiém con song, cac noi dung ké khai khong chinh xac hodc bo sot trong
Hb so yéu cau bao hiém va cac gidy to ¢ lién quan s& duoc Dai-ichi Life Viét Nam mién
truy xét sau 24 (hai muoi bon) thang ké tir Ngay hiéu luc hop dong hodc ké tir ngay khoi
phuc hiéu lyc hop ddng gan nhit.

Quy dinh trén s& khong dugc ap dung trong truong hop Bén mua bao hiém d ké khai khong
trung thyc nhiing thong tin ma néu biét duoc nhimng thong tin d6, Dai-ichi Life Viét Nam sé&
tir chdi chip thuan bao hiém.

Nieau 11: TRACH NHIEM KE KHAI, CUNG CAP VA BAO MAT THONG

11.1

11.2

TIN

Trach nhiém cung cip, giai thich diy di, trung thwe va chinh xac théng tin cho Bén
mua bdo hiém cia Dai-ichi Life Viét Nam

Dai-ichi Life Viét Nam c6 trach nhiém cung cap ddy du thong tin lién quan dén Hop dong
bdo hiém, giai thiqh cac diéu kién, diéu khoan bao hiém cho Bén mua bao hiém va/ hoac
Nguoi dugce bao hiém.

Truong hop Dai-ichi Life Viét Nam ¢d ¥ cung cip thong tin sai sy that nham giao két hop
dong thi Bén mua bao hiém co quyén don phwong dinh chi thuc hién Hop dong bao hiém;
Dai-ichi Life Viét Nam phai bdi thuong thiét hai phat sinh cho Bén mua bao hiém do viéc
cung cap thong tin sai su that.

Trach nhiém ké khai thong tin trung thuc, diy di va chinh xdc ciia Bén mua bao hiém
va/ hodc Nguoi duge bao hiem

Bén mua bao hiém v&/ hodc Nguoi duoc bao hiém cé trach nhiém ké khai day da va trung
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11.3

11.4

thuc tit ca cac thong tin can thiét dé Dai-ichi Life Viét Nam danh gia kha ning chép thuan
bao hiém cho Hop dong bao hiém nay. Viéc tham dinh stc khoe (néu co) khong thay thé cho
nghia vu ké khai trung thuc ciia Bén mua bao hiém va/ hoic Ngudi duoc bao hiém theo quy
dinh tai Diéu nay.

Néu Bén mua bao hiém va/ hoic Nguoi dugc bao hiém cb ¥ ké khai khong trung thuc cac
thong tin can thiét theo yéu cau cua Dai-ichi Life Viét Nam, theo do, néu voi thong tin chinh
xéc, Dai-ichi Life Viét Nam s& khong chap thuan bao hiém, Dai-ichi Life Viét Nam c6 quyén
don phuong dinh chi mdt phan hoic toan bd hop dong ngay sau khi phat hién ra hanh vi vi
pham ctia Bén mua bao hiém va/ hoic Ngudi duoc bao hiém. Trong truong hop dinh chi toan
bd hop ddng, Dai-ichi Life Viét Nam khong chi tra bat cit khoan Phi bao hiém nao ma Bén
mua bao hiém di dong va bit ctr quyén loi bao hiém nao.

Trong truong hop Bén mua bao hiém va/ hodc Nguoi duge bao hiém vi pham nghia vu ké
khai thong tin tai Diéu nay nhung viéc vi pham nay khong lam anh huong toi quyét dinh chap
thuén bao hiém hodc quyét dinh khoi phuc hiéu luc Hop ddng bao hlem theo quy dinh cua
Dai-ichi Life Viét Nam tai ting thoi diém, Dai-ichi Life Viét Nam van sé& chi tra quyen loi
bao hiém néu co sy kién bao hiém xay ra theo Quy tic va Piéu khoan ctua Hop ddng bao
hiém nay.

Trach nhi¢ém biao mat thong tin khach hang ctia Dai-ichi Life Viét Nam

Dai-ichi Life Viét Nam khong dugc chuyén giao thong tin c4 nhan do Bén mua bao hiém va/
hodac Nguoi dugce bao hiém cung cap tai Hop dong bao hiém cho bat ky bén thir ba nao khac,
trur cac truong hop sau day:

a. Thu thap, sir dung, chuyén giao theo yéu cu ctia co quan nha nudc c6 tham quyén hodc
cho muc dich tham dinh, tinh toan Phi bao hiém, phat hanh Hop df)ng bao hiém thu Phi
bao hiém, tai bao hiém, trich lap du phong nghiép vy, giai quyét chi tra quyén loi bao
hiém, nghién ctru thiét ké san pham, phong chdng truc loi bao hiém, _nghién ctru, danh
gi4 tinh hinh tai chinh, kha ning thanh toan, mutrc do day du vbn, yéu cau von.

b. Cac truong hop khac dugec Bén mua bao hiém va/ hodc Nguoi dugc bao hiém dong y
bang van ban, voi diéu kién:

- Bén mua bao hiém va/ hodc Nguoi duge bao hiém phai dugc thong bao vé muc dich
chuyén giao thong tin va dugc quyén lya chon gitra dong y hodc khong dong y voi
viéc chuyén giao do; va

- Viéc Bén mua bao hiém v&/ hodc Nguoi duge bao hiém tir chdi cho phép chuyén
giao thong tin cho bén thir ba ngoai diém a thugc Di€u nay khéng duoc sur dung lam
1y do dé tur choi giao két hop dong.

Piéu khoan cung cip thong tin theo yéu ciu ciia Pao luit thué ddi véi cac chi tai khoan
nuwéc ngoai (dwdi day goi tat 1a Dao luat FATCA)
Trong trudong hop Bén mua bao hiém/N guoi thu huong thude d6i tuong chiu thué theo yéu
cau cua Dao ludt FATCA, Bén mua bao hiém dong ¥ va cam két cung cap day du, chinh xac

cac thong tin sau day cho Dai-ichi Life Viét Nam tai thoi diém giao két hop dong va cép
nhat thay d6i (néu c6) trong sudt thoi gian hiéu luc ctia Hop dong bao hiém:

a. S6 ho chibu, thé thudong tri hodc gidy to chimg minh Bén mua bao hiém/Nguoi thu
huong 1a cong dan Hoa Ky hoac dugc phép cu trit hop phap tai Hoa Ky;
b. Ma sb thué tai Hoa Ky;
. Noi sinh, sb dién thoai lién lac tai Hoa Ky;
d. Dia chi lién lac, dia chi hop thu tai Hoa Ky.
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Dai-ichi Life Viét Nam duoc phép cung cép cac théng tin néu trén va thong tin lién quan dén
Hop dong bao hiém cho Co quan Quan 1y Thué vu Hoa Ky, phu hop vé6i nghia vu clia ngudi
phai khai bao hodc nop thué tai Hoa Ky.

Nieau 12: NHAM LAN KHI KE KHAI TUOL, GIOI TINH

Trudng hop nham 14n khi ké khai ngay sinh va/ hodc gi6i tinh ciia Ngudi duoc bao hiém, S6
tién bao hiém hoiac té)ng Phi bao hiém s& dugc diéu chinh lai theo tudi va/ hodc gidi tinh
dung. Cu thé nhu sau:
- Néu viéc ké khai nham tudi va/ hodc gi6i tinh din dén sé Phi bao hiém phai déng 16n
hon s phi quy dinh trong Gidy ching nhan bao hiém, S tién bao hiém s& dugc diéu
chinh giam tuwong tmg theo d6 tudi va/ hodc gidi tinh dung va s6 Phi bao hiém da déng.

- Néu viéc ké khai nham tudi va/ hodc gidi tinh din dén s6 Phi bao hiém phai déng it hon
s6 phi quy dinh trong Gidy ching nhan bao hiém, s6 Phi bao hiém phai dong s& duoc
diéu chinh giam theo d¢ tudi va/ hodc gidi tinh diing va twong tng v4i SO tién bao hiém.
S6 Phi bao hiém da dong vuot qua s€ dugc hoan tra lai cho Bén mua bao hiém. Cac
quyén loi bao hiém theo Hop dong bao hiém van khong thay doi.

- Néu theo tudi va/ hodc gidi tinh ding, Ngudi duge bao hiém khong dugce Dai-ichi Life
Viét Nam chép thuin bao hiém theo Quy tic va Piéu khoan ctia san phim bao hiém
nay, Hop dong bao hiém s& dugc huy bo. Trong truong hop nay, Dai-ichi Life Viét
Nam sé& hoan tra cho Bén mua bao hiém toan bo Phi bao hiém dd dong, khong c6 14i.

Nieau 13: KHOI PHUC HIEU LUC HQP PONG

13.1 Khi hop ddng mat hiéu lyc theo quy dinh tai Diéu 7, Bén mua bao hiém co thé yéu cau khoi
phuc hiéu luc hop dong néu dap tng tit ca cac diéu kién sau:

- Bén mua bao hiém dua ra yéu cau khoi phyc hiéu lyc trong thoi gian 24 (hai muoi bon)
thang ké tir ngay hop dong mat hiéu luc gan nhat;

- Bén mua bao hiém dong tat ca Phi bao hiém chua dong;

- Bén mua bao hiém va Ngudi duoc bao hiém di diéu kién tham gia theo quy dinh ctia Dai-
ichi Life Viét Nam.

13.2 Néu duoc Dai-ichi Life Viét Nam chap thuan yéu cau khoi phuc hiéu luc hop dong, thoi diém
¢6 hiéu lyc cta viéc khoi phuc nay dugce tinh tir ngdy Dai-ichi Life Viét Nam x4ac nhan chép
thuan vi¢c khoi phuc hi€u lyc hop déng béng van ban, v6i diéu kién ca Bén mua bao hiém va
Nguoi duge bao hiém phai con séng vao thoi diém Dai-ichi Life Viét Nam chip thuan khoi
phuc hi¢u lyc hop déng. Dai-ichi Life Vi¢t Nam khong bao hiém cho nhiing sy ki¢n bao hiém
xay ra trong thoi gian hop dong nay bi mat hiéu lyc.

Nieau 14: CHAM DUT HQOP PONG BAO HIEM

14.1 Bén mua bao hiém c6 quyén yéu cau cham dut Hop ddng bao hiém bang cach giri théng bao
bang van ban cho Dai-ichi Life Viét Nam trong thoi gian Hop dong bao hiém co6 hiéu luc.
Ngay chim dut Hop ddng bao hiém 1a ngay Dai-ichi Life Viét Nam nhan duoc gidy yéu cau
cham dit hiéu lyc Hop dong bao hiém ciia Bén mua bao hiém. Dai-ichi Life Viét Nam s&
hoan lai mot ty 1& % trén tong Phi bao hiém da dong ciia san pham nay, khong c6 13i, twong
(g tai thoi diém Hop ddng bao hiém chdm dirt hiéu lyc nhu sau:

- Tu Nam hop dong dau tién dén hét Nam hop dong thar 5: 0%
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14.2

- T Nam hop dong tht 6 dén trude Ngay déo han hop dong: 50%
Hop déng bao hiém s& chdm dat néu mot trong cac sy kién sau xay ra:

a. Hop déng béo hiém bi chdm dut hiéu luc trude thoi han theo yéu cau ctia Bén mua bao
hiém theo quy dinh tai Diéu 14.1; hoac

b. Hop dong bao hiém mt hiéu lyc qua thoi han 24 (hai muoi bon) thang ké tir ngdy Hop
dong bao hiém mat hiéu lyc theo quy dinh tai Di€u 7; hodc

c. Ngay Ngay d4o han hop ddng; hodc

d. Nguoi duge bao hiém tt vong; hodc

e. Quyén lgi theo quy dinh tai Piéu 8 duge chép thuan chi tra; hoac

f. Do nhiing nguyén nhan khac dugc quy dinh cu thé tai cac Piéu hodc Khoan khac trong

Hop dong bao hiém nay nhu Piéu 11, Diéu 12, Diéu 15,... ; hodc
g. Cac truong hop khéc theo quy dinh cua phap luat.

Trong truong hop Hop dong bao hiém cham dut theo quy dinh tai Diéﬁ‘u 14.2.b,
Dai-ichi Life Viét Nam s€ hoan tra cho Bén mua bao hi€ém mét ty 1€ % trén tong Phi bao
hiém déa dong cua san pham nay, khong co 1ai, twong Ung tai thoi diém Hop dong bao
hiém mat hi¢u luc nhu sau:

- Tu Nam hop dong dau tién dén hét Nam hop dong tha 5: 0%

- Tir Nam hop dong thir 6 dén trudc Ngay dao han hgp dong: 50%

Nieau 15: CAC THAY POI TRONG QUA TRINH THUC HIEN HQP PONG

15.1

15.2

BAO HIEM
Giam S6 tién bio hiém
Trong thoi gian Hop ddng bao hiém dang con hiéu lyc, Bén mua bao hiém c6 thé yéu cau
giam SO tien bao hieém.
Phi bao hiém va cac diéu kién khac c6 lién quan cua Hop dong bao hiém s& duoc diéu chinh
tuong tng véi SO tién bao hiém mai.
86 tién bao hiém méi va Phi bao hiém méi khong duge thip hon S6 tién bao hiém tdi thiéu va
Phi bao hiém t0i thiéu theo quy dinh ctia Dai-ichi Life Viét Nam tai tung thoi diém.
Chuyén nhwong Hop dong bio hiém

Trong thoi gian Hop dong bao hiém c6 hiéu lyc va Ngudi duge bao hiém con song, Bén mua
bao hiém c6 thé chuyén nhuong toan bé Hop dong bao hiém cho c4 nhan hodc t6 chirc khac.
Bén nhan chuyén nhuong phai dap tmg yéu cau vé mdi quan h¢ c6 thé duoc bao hiém va dap
g cac quy dinh ctia phap luét lién quan tai thoi diém chuyén nhuong.

Viée chuyen nhuong Hop ddng bao hiém chi co hiéu lyc khi Bén mua bao hiém théng bao yéu
cau chuyen nhuong bing vin ban va dugc Dai-ichi Life Viét Nam chap thudn va xac nhan
viéc chuyen nhuong do bang vin ban véi diéu kién bén dugc chuyén nhuong théa man cac
yéu cau cta Quy tic va Diéu khoan san phdm tham gia va cac quy dinh phap luét lién quan.

Khi viéc chuyen nhugng c6 hiéu lyc, Bén mua bao hiém trude d6 sé chdm duat viéc thuc hién
moi quyén loi va nghia vu trong Hop ddng bao hiém, bén duoc chuyén nhuong s& ¢ toan bd
quyén loi va nghia vu cia Bén mua bao hiém ddi v6i Hop dong bao hiém. Tuy nhién, Nguoi
duoc bao h_iém ctia Hop ddng bao hiém s& khong thay doi. (Nhimg) Nguoi thu huéng do Bén
mua bao hiém truéce dé chi dinh s& tu dong bi huy bé.

Dai-ichi Life Viét Nam khong chiu trach nhiém vé tinh hop phap cuia viéc chuyén nhuong
gitta Bén mua bao hiém va bén dugc chuyén nhuong.
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15.3 Thay d6i Nguoi thu hwong

15.3.1 Bén mua bao hiém c6 quyén chi dinh mot hodc nhiéu Nguoi thy huong dé nhéan toan
bd hay mot phan quyén loi bao hiém theo Hop dong bao hiém nay. Bén mua bao
hiém c6 thé quy dinh cu thé ty 1 thu huéng ma mdéi Nguoi thy hudng duoc hudng.
Néu Bén mua bao hiém khong quy dinh cu thé thi tit ca nhitng Nguoi thu hudng sé
nhan mot ty 18 bang nhau.

15.3.2 Trong thoi gian Hop ddng bao hiém co6 hiéu lyc va Nguoi duge bao hiém con song,
néu dugc Nguoi dugce bao hiém dong ¥ bing vin ban, Bén mua bao hlem c6 thé giri
yéu cau thay d6i (nhting) Nguoi thu huong hoac ty 1¢ thy huong cua mdi Ngudi thy
huong cia Hop dong bao hiém cho Dai-ichi Life Viét Nam. Viéc thay doi chi c6 hiéu
lyc khi Dai-ichi Life Viét Nam chap thuan va Dai-ichi Life Viét Nam khong chiu
trach nhiém vé tinh hop phap cling nhu tranh chip (neu c6) cta Bén mua bao hiém
hodc nhitng ngudi lién quan dén viée chi dinh thay d6i Nguoi thu huong.

15.4 Thay doi thong tin lién hé / thong tin cA nhan noi cw tri/ ra khéi linh thé Viét Nam

15.4.1 Truong hop Bén mua bao hiém va/ hodc Ngudi duoc bao hiém thay ddi thong tin lién
hé, thong tin ca nhan, Bén mua bao hiém phai thong bao bang vin ban cho Dai-ichi
Life Viét Nam trong vong 30 (ba muoi) ngay ké tur ngay co thay doi.

15.4.2 Néu Ngudi dugc bao hiém ra khoi pham vi lanh thd Viét Nam trong thoi gian tur 03
(ba) thang lién tuc tré 1én, Bén mua bao hiém phai thong béo bang vin ban cho
Dai-ichi Life Viét Nam tdi thiéu 30 (ba muoi) ngay trude ngay Ngudi duge bao hiém
xudt canh.

Dbi voi cac thay dbi quy dinh tai Piéu 15.4.2, Dai-ichi Life Viét Nam c6 toan quyén
quyét dinh tiép tuc thuc hién quyén loi bao hiém cho Ngudi duoc bao hiém trong
g voi cac diéu kién khong thay ddi; hodc tham dinh lai rii ro ¢ thé dugc bao hiém
dé (i) loai trr trach nhiém bao hiém, hodc (ii) chdm dat Hop dong bao hiém. Néu
Dai-ichi Life Viét Nam cham dit Hop dong bao hiém, Dai-ichi Life Viét Nam s&
hoan lai mét ty 18 % trén tong Phi bao hiém da dong cua san pham nay, khong co i,
twong Ung tai thoi diém Hop dong bao hiém chdm dit hiéu lyc nhu sau:

-Tir Nam hop dong dau tién dén hét Nam hop dong thir 5: 0%
-Tur Nam hop dong thtr 6 dén trude Ngay dao han hop dong: 50%
15.5 Thay dbi dinh ky déng phi

Bén mua bao hiém c6 quyén yéu cau thay d6i dinh ky dong Phi bao hiém, tuy thudc vao su
chép thuan cta Dai-ichi Life Viét Nam. Yéu cau thay ddi dinh ky déng Phi bao hiém phai
dugc 1ap thanh vin ban va giri cho Dai-ichi Life Viét Nam chdm nhat 30 (ba muoi) ngdy trudc
ngay dén ky phi tiép theo.

Viéc thay d6i dinh ky déng phi s& c6 hiéu luc vao Ngay dén han ndp phi tiép theo ngay sau
ngdy yéu cau thay doi dinh ky déng phi dwoc Dai-ichi Life Viét Nam chap thuén.

15.6 Thay déi trong truomg hop Bén mua béo hiém tir vong

15.6.1 Trong thoi gian hiéu lyc ciia Hop ddng bao hiém néu Bén mua bao hiém tir vong,
nhung Ngudi duoc bao hiém con song, thi nguoi thira ké hop phap cua Bén mua
bao hiém s& thira ké toan b quyen loi va nghia vu phét sinh tir Hop dong bao hiém
theo quy dinh ctia phép luat vé thira ké.

15.6.2 Néu c6 tir hai ngudi thira ké hop phap tro 1én thi tit ca nhimg nguoi thira ké s& phai
thoa thuan chi dinh bang vin ban cho mot ngudi hoi du diéu kién dé tro thanh Bén
mua bao hiém méi.

Quy téc va Pidu khoan Bao hiém Nhan tho tron doi dong phi ngén han
Trang 12/ 15



15.6.3 Néu (nhitng) nguoi thira ké hop phap ctia Bén mua bao hiém khong muén tiép tuc

thuc hién Hop dong bao hiém thi phai thong bao bang vin ban cho Dai-ichi Life
Viét Nam trong vong 60 (sau muoi) ngay ké tir ngdy Bén mua bao hiém tir vong.
Trong truong hop (nhimg) nguoi thira ké hop phap cua Bén mua bao hiém khong
mudn tiép tuc thuc hién Hop ddng bao hiém hodc Dai-ichi Life Viét Nam khong
nhan dugc van ban chi dinh hop 1¢ theo Diéu 15.6.2 trong vong 60 (sau muoi) ngay
ké tir ngdy Bén mua bao hiém tir vong, Hop dong bao hiém s& cham dut hiéu luc.
Khi d6, Dai-ichi Life Viét Nam s& hoan lai mot ty 1¢ % trén tong Phi bao hiém da
dong cta san pham nay, khong c6 1ai, twong Gng tai thoi diém Hop dong bao hiém
chdm dit hiéu lyc nhu sau:

- T Nam hop dong dau tién dén hét Nam hop dong thir 5: 0%
- Tir Nam hop dong thir 6 dén truée Ngay dao han hop dong: 50%

15.6.4 Dai-ichi Life Viét Nam khong chiu trach nhiém vé tinh hop phap, hop 1&, va tranh

chap lién quan dén vi¢c chi dinh Bén mua bao hiém mdi cta (nhitng) nguoi thira
ké.

15.7 Thay déi trong truong hop Bén mua bio hiém pha san, giai thé

Trudng hop Bén mua bao hiém 13 mét o chirc va t6 chirc nay giai thé, pha san hodc cham dit
hoat dong trong Thoi han Hop ddng bao hiém con hiéu luc ma chwa duoc chuyén nhuong,
Hop dong bao hiém s& chim dut hiéu lyc. Khi d6 Dai-ichi Life Viét Nam s& hoan lai mot ty 18
% trén tong Phi bao hiém da dong cta san pham nay, khong c6 1di, twong ung tai thoi diém
Hop dong bao hiém chim dut hiéu Iyc nhu sau:

- Tir Nam hop dong dau tién dén hét Nam hop dong thi 5: 0%

- Tir Nam hop dong thir 6 dén trude Ngay dao han hop dong: 50%

Nieau 16: THU TUC GIAI QUYET QUYEN LOI BAO HIEM

16.1 Thit ty wu tién nhin quyén loi bio hiém

16.1.1

16.1.2

Dbi voi cac quyén loi trong trudng hop Ngudi duge bao hiém tir vong/ tir vong do
Tai nan

Dai-ichi Life Viét Nam s& chi tra cac quyén loi trong truong hop Nguoi dugc bao
hiém tir vong/ tr vong do Tai nan cho nhitng ngudi c6 quyén nhan quyén loi bao
hiém theo th{ tu wu tién sau:

a. (Nhitng) Nguoi thu huong; truong hop mot Nguoi thy hu:’(mg’chét trudc Nguoi
dugc bao hiém, nhimg Ngudi thu huong con lai s& c6 quyén doi voi toan bd hop
dong theo ty 1¢ thu hudng tuong ing cua nhiing Nguoi thy hudng nay; hoac

b. Bén mua bao hiém; hodc

c. (Nhitng) Ngudi thira ké hop phap cia Bén mua bao hiém.

Déi véi cac quyén loi khac

Ngoai cac quyén loi trong truong hop Ngudi dugc bao hiém tir vong/ tir vong do Tai

nan, thir ty vu tién chi tra cac quyén loi bao hiém khac nhu sau:

a. Bén mua bao hiém; hoic

b. (Nhing) Nguoi thu hudng; truong hop mot Nguoi thy hudng chét trudc Ngudi
dugc bao hiém, nhitg Ngudi thy huong con lai s& c6 quyén ddi véi toan bd hop
ddng theo ty 1¢ thu hudng twong tmg cua nhimg Ngudi thy huéng nay; hodc

c. (Nhitng) Nguoi thira ké hop phap ciia Bén mua bao hiém.

Quy téc va Pidu khoan Bao hiém Nhan tho tron doi dong phi ngén han
Trang 13/ 15



16.2

16.3

16.4

16.5

Thoi han ndp yéu ciu giai quyét quyén lgi bao hiém

Bing chi phi ctia minh, Bén mua bao hiém hodc Nguoi thy hudng co nghia vy thong bao cho
Dai-ichi Life Viét Nam vé sy kién bao hiém trong thoi gian sém nhat ké tir khi Bén mua bao
hiém hoic Nguoi thy huong biét duogc sy kién bao hiém va cung clp cac ching tir theo quy
dinh dé giai quyét quyén loi bao hlem Thoi han ndp don yéu cau giai quyét quyén loi bao
hiém téi Dai-ichi Life Viét Nam tdi da 1a 01 (m6t) nam ké tir ngdy xay ra sy kién bao hiém,
thoi gian 01 (mot) nam nay khong bao gdm thoi gian tri hodn do céc tré ngai khach quan va
su kién bat kha khang.

Ho so yéu cau chi tra quyén loi bio hiém
16.3.1 Cac tai liéu can cung cép trong trudng hop giai quyét quyén loi bao hiém, gom:

- B0 Hop ddng bao hiém. Néu bo Hop ddng bao hiém bi mat, ngudi yéu cau giai quyét
quyén loi bao hiém phai thong bao cho Dai-ichi Life Vi¢t Nam theo mau co6 san;

- Gidy yéu cau giai quyét quyén loi bao hiém theo mau cia Dai-ichi Life Viét Nam;

- Ban sao gidy to tiy than cia Nguoi nhan quyén loi bao hiém (CMND/ hodc ho chiéu/
thé can cude/ giay phép lai xe...);

- Tai li¢u ching minh quyén dugc nhan quyeén loi bado hiém (né€u c¢d) nhu gidy to chung
minh mo6i quan h¢ véi Nguoi duge bado hiém, van ban thoa thuan phan chia tai san
thira k€, ...

- Bang chung vé su kién bao hiém nhu gidy khai ttr va cac gidy to khac duoc cap boi co
quan c6 tham quyén (tuy tung truong hop) (vi du: Trich luc ching tr va/ hodc bién
ban tai nan, bién ban gidi phau phéap y trong truong hop tir vong do Tai nan);

- Gidy déng ¥ cho phép Dai-ichi Life Viét Nam thu thap ching tir y té, thong tin stc
khoe cia Nguoi duge bao hiém.

16.3.2 Cac tai liéu can cung cap trong trudng hop giai quyét quyén loi dao han, gom:

- B6 Hop dong bao hiém (truong h0’p nhan quyen loi d4o han). Néu bo Hop dong bao
hiém bi mat, nguoi yéu cau giai quyét quyén loi bao hiém phai thong béo cho Dai-ichi
Life Viét Nam theo mau c6 san;

- Gidy yéu cau giai quyét quyén loi bao hiém theo mau cia Dai-ichi Life Viét Nam;

- Ban sao gidy to tiy than ctia Ngudi nhan quyén loi bao hiém (CMND/ hodc hd chiéu/
thé can cudce/ gidy phép lai xe...).

Nghia vu chirng minh

Sau khi nhan dugc day du hd so yéu cau chi tra quyén loi bao hiém, néu Dai-ichi Life Viét
Nam tir chi chi tra quyén loi bao hiém thi Dai-ichi Life Viét Nam phai néu rd ly do tur chéi
bang van ban cho ngudi yéu cau giai quyét quyén loi bao hiém.

Thoi gian giai quyét quyén loi bio hiém

Dai-ichi Life Viét Nam s& chi tra quyén lgi bao hiém trong vong 05 (ndm) ngay lam viéc vdéi
Vo1 quyén loi ddo han va t6i da khong qua 30 (ba muoi) ngay doi vdi quyén loi khac, ke tir
ngay Dai-ichi Life Viét Nam nhén dugc day du ho so hop €.

Néu Viéc tri hoan c’hi tra la do 16i cua Daj-ichi Life Viét Nam thi Dai-ichi Life Viét Nam s¢& tra
thém tién 1ai cta so tién nay. Muec lai suat &p dung cho khoan chi trd chdm nay sé theo lai suat
gui tiét kiém c6 ky han twong duong vdi thoi gian qua han do hoi s6 Ngan hang Ngoai thuong
Viét Nam quy dinh tai thoi diém chi tra.

Quy téc va Pidu khoan Bao hiém Nhan tho tron doi dong phi ngén han
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Nieau 17: GIAI QUYET TRANH CHAP

Truong hop xay ra tranh chap lién quan dén Hop dong bao hiém néu khong thé giai quyét
duoc bing thuong lugng hodc hoa giai, thi mét trong cac bén cd thé kién ra toa an noi Bén
mua bao hiém cu trG hodc noi c6 tru so chinh cta Dai-ichi Life Viét Nam dé giai quyét. Thoi
hiéu khéi kién 1a 3 (ba) nim ké tir thoi diém phat sinh tranh chip hodc mét thoi hiéu khac theo
quy dinh ctia phép luit tai timg thoi diém.

Quy téc va Pidu khoan Bao hiém Nhan tho tron doi dong phi ngén han
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	Ñieàu 1: ĐỊNH NGHĨA
	1.1 Dai-ichi Life Việt Nam: là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam, được Bộ Tài chính cấp phép thành lập và hoạt động.
	1.2 Bên mua bảo hiểm: là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, hoặc cá nhân từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên hiện đang cư trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; là người kê khai, ký tên trên Giấy yêu cầu bảo hiểm và thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng bảo hiểm.
	1.3 Người được bảo hiểm: là cá nhân hiện đang cư trú tại Việt Nam, từ 40 (bốn mươi) đến 70 (bảy mươi) tuổi tính theo tuổi sinh nhật vừa qua và được Dai-ichi Life Việt Nam đồng ý bảo hiểm theo các quy định trong Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm này. Tuổi khi kết thúc hợp đồng này là 99 (chín mươi chín) tuổi.
	1.4 Người thụ hưởng: là cá nhân hoặc tổ chức được Bên mua bảo hiểm chỉ định nhận quyền lợi bảo hiểm theo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm này theo thứ tự ưu tiên nhận quyền lợi bảo hiểm được quy định tại Điều 16.1 với sự đồng ý của Người được bảo hiểm hoặc người đại diện theo pháp luật của Người được bảo hiểm. Người thụ hưởng được ghi tên trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các thỏa thuận bằng văn bản khác (nếu có).
	1.5 Tuổi bảo hiểm: là tuổi của Người được bảo hiểm tính theo ngày sinh nhật gần nhất trước Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc Ngày kỷ niệm năm hợp đồng trong các Năm hợp đồng tiếp theo. Tất cả các từ “tuổi” sử dụng trong Hợp đồng bảo hiểm này đều được hiểu là “Tuổi bảo hiểm”.
	1.6 Thời hạn bảo hiểm: là thời gian có hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm. Thời hạn bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm này được tính kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng và kết thúc vào Ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau khi Người được bảo hiểm đạt 99 (chín mươi chín) tuổi. Thời hạn bảo hiểm cụ thể của từng Hợp đồng bảo hiểm sẽ được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.
	1.7 Số tiền bảo hiểm: là số tiền mà Dai-ichi Life Việt Nam chấp thuận bảo hiểm theo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm này và được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các thỏa thuận bằng văn bản khác (nếu có).
	1.8 Phí bảo hiểm: là số tiền mà Bên mua bảo hiểm sẽ thanh toán cho Dai-ichi Life Việt Nam theo định kỳ được thỏa thuận tại Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các thỏa thuận bằng văn bản khác (nếu có).
	1.9 Thời hạn đóng phí: là thời gian Bên mua bảo hiểm đóng Phí bảo hiểm cho Dai-ichi Life Việt Nam theo thỏa thuận tại Hợp đồng bảo hiểm. Thời hạn đóng phí của sản phẩm bảo hiểm này tối thiểu là 05 (năm) năm, tối đa là 20 (hai mươi) năm và được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các thỏa thuận bằng văn bản khác (nếu có).
	1.10 Ngày hiệu lực hợp đồng: là ngày Dai-ichi Life Việt Nam quyết định chấp thuận bảo hiểm và ngày này được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm với điều kiện Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm vẫn còn sống hoặc vẫn đang hoạt động hợp pháp (nếu Bên mua bảo hiểm là tổ chức) vào thời điểm Dai-ichi Life Việt Nam cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.
	1.11 Ngày đến hạn nộp phí: là ngày đến hạn nộp Phí bảo hiểm theo định kỳ nộp phí được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các thỏa thuận bằng văn bản khác (nếu có).
	1.12 Ngày kỷ niệm năm hợp đồng: là ngày kỷ niệm tương ứng hàng năm của Ngày hiệu lực hợp đồng trong suốt Thời hạn bảo hiểm. Nếu năm không có ngày này thì ngày cuối cùng của tháng đó sẽ là Ngày kỷ niệm năm hợp đồng.
	1.13 Ngày đáo hạn hợp đồng: là ngày cuối cùng của Thời hạn bảo hiểm được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nếu hợp đồng vẫn còn hiệu lực vào thời điểm đó.
	1.14 Năm hợp đồng: là một năm dương lịch tính từ Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc từ Ngày kỷ niệm năm hợp đồng.
	1.15 Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: là trường hợp:
	a) Người được bảo hiểm bị mất hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng của:
	Hai tay; hoặc
	Hai chân; hoặc
	Một tay và một chân; hoặc
	Hai mắt; hoặc
	Một tay và thị lực một mắt; hoặc
	Một chân và thị lực một mắt.


	Trong trường hợp này, mất hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng của: tay được tính từ cổ tay trở lên, chân được tính từ mắt cá chân trở lên, mắt được hiểu là mất hẳn mắt hoặc mù hoàn toàn.
	Việc chứng nhận Người được bảo hiểm bị mất hoàn toàn (các) bộ phận cơ thể (tay, chân hoặc mắt) có thể được thực hiện ngay sau khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.
	Việc chứng nhận Người được bảo hiểm bị liệt hoàn toàn và không thể phục hồi chức năng của (các) bộ phận cơ thể phải được thực hiện sau 180 (một trăm tám mươi) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm hoặc từ ngày bệnh lý được chẩn đoán xác định.
	Hoặc:
	b) Người được bảo hiểm bị thương tật từ 81% trở lên vào trước Ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau khi Người được bảo hiểm đạt 65 (sáu mươi lăm) tuổi, theo xác nhận của cơ quan y tế/ Hội đồng giám định Y khoa cấp tỉnh.

	Sự kiện Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn của Người được bảo hiểm tại Điều 1.15 sẽ được tính kể từ ngày cơ quan y tế/ Hội đồng giám định Y khoa cấp tỉnh xác nhận tình trạng Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.
	1.16 Tai nạn: là một sự kiện hoặc một chuỗi sự kiện liên tục, khách quan, xảy ra do tác động của một lực, một vật bất ngờ từ bên ngoài, không chủ động và ngoài ý muốn lên cơ thể của Người được bảo hiểm. Sự kiện hoặc chuỗi sự kiện nêu trên phải gây ra thương tật hoặc tử vong cho Người được bảo hiểm trong vòng 180 (một trăm tám mươi) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện hoặc chuỗi sự kiện đó; và là nguyên nhân trực tiếp, duy nhất và không liên quan đến bất kỳ nguyên nhân nào khác bao gồm: đau ốm, bệnh tật, nhiễm các loại vi rút/ vi khuẩn/ nấm/ ký sinh trùng, nhiễm trùng, biến chứng.

	Ñieàu 2: HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
	2.1 Hợp đồng bảo hiểm: là thỏa thuận bằng văn bản giữa Bên mua bảo hiểm và Dai-ichi Life Việt Nam, trong đó ghi nhận quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng. Hợp đồng bảo hiểm bao gồm Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm; Giấy chứng nhận bảo hiểm; Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm đã được Bộ Tài chính phê chuẩn; tài liệu minh họa bán hàng và các thỏa thuận bằng văn bản khác (nếu có).
	2.2 Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm: là văn bản yêu cầu bảo hiểm theo mẫu của Dai-ichi Life Việt Nam, trong đó ghi các nội dung tham gia bảo hiểm và thông tin do người đề nghị tham gia bảo hiểm cung cấp để Dai-ichi Life Việt Nam đánh giá rủi ro, làm căn cứ chấp thuận bảo hiểm hoặc từ chối bảo hiểm. Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm do Bên mua bảo hiểm hoặc do đại diện hợp pháp của Bên mua bảo hiểm (và Người được bảo hiểm) kê khai, ký tên và cung cấp cho Dai-ichi Life Việt Nam.
	2.3 Giấy chứng nhận bảo hiểm: là văn bản do Dai-ichi Life Việt Nam cung cấp cho Bên mua bảo hiểm, trong đó liệt kê các chi tiết của Hợp đồng bảo hiểm; là bằng chứng của việc giao kết Hợp đồng bảo hiểm và là một phần không tách rời của Hợp đồng bảo hiểm.

	Ñieàu 3: THỦ TỤC THAM GIA BẢO HIỂM
	3.1 Khi yêu cầu tham gia bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm phải cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực và trực tiếp ký tên vào Giấy yêu cầu bảo hiểm, đính kèm các giấy tờ nhân thân hoặc giấy phép hoạt động (nếu là tổ chức) và đóng khoản Phí bảo hiểm đầu tiên theo quy định của Dai-ichi Life Việt Nam.
	3.2 Để Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được chấp thuận, Bên mua bảo hiểm phải có quyền lợi có thể được bảo hiểm với Người được bảo hiểm.
	Bản thân Bên mua bảo hiểm;
	Vợ, chồng, con, cha, mẹ hợp pháp của Bên mua bảo hiểm;
	Anh, chị, em ruột; người có quan hệ nuôi dưỡng và giám hộ hợp pháp;
	Cháu ruột của Bên mua bảo hiểm nếu Bên mua bảo hiểm là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; và
	Người khác, nếu Bên mua bảo hiểm có quyền lợi có thể được bảo hiểm theo quy định của Luật Kinh doanh Bảo hiểm.
	3.3 Nếu chấp thuận bảo hiểm, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ phát hành Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực kể từ ngày ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm. Nếu Người được bảo hiểm không được Dai-ichi Life Việt Nam chấp thuận bảo hiểm, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ hoàn trả cho Bên mua bảo hiểm toàn bộ Phí bảo hiểm đã đóng, không có lãi, sau khi khấu trừ chi phí khám, xét nghiệm y khoa (nếu có).

	Ñieàu 4: THỜI HẠN XEM XÉT LẠI
	Ñieàu 5: BẢO HIỂM TẠM THỜI
	5.1 Thời hạn bảo hiểm tạm thời
	Thời hạn bảo hiểm tạm thời bắt đầu từ khi Bên mua bảo hiểm hoàn tất Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hợp lệ và đóng đủ Phí bảo hiểm tạm tính. Thời hạn bảo hiểm tạm thời sẽ kết thúc vào ngày Dai-ichi Life Việt Nam cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc từ chối chấp thuận bảo hiểm hoặc Bên mua bảo hiểm đề nghị hủy bỏ Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm bằng văn bản, tùy ngày nào đến trước.
	5.2 Quyền lợi bảo hiểm tạm thời
	Nếu Người được bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm chính tử vong do Tai nạn trong thời hạn bảo hiểm tạm thời, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả giá trị nào nhỏ hơn của 100.000.000 (một trăm triệu) đồng hoặc (tổng) quyền lợi bảo hiểm trường hợp tử vong không do Tai nạn của Năm hợp đồng đầu tiên của (các) sản phẩm bảo hiểm chính của (các) Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm mới tại thời điểm tham gia bảo hiểm, tính trên mỗi Người được bảo hiểm của sản phẩm.
	Trong trường hợp quyền lợi bảo hiểm tạm thời này được chi trả, tổng Phí bảo hiểm đầu tiên của tất cả các Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm sẽ không được hoàn lại cho Bên mua bảo hiểm.
	5.3 Loại trừ đối với bảo hiểm tạm thời
	Quyền lợi bảo hiểm tạm thời nêu trên sẽ không được chi trả nếu Người được bảo hiểm tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào sau đây gây ra:
	Trong trường hợp này, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ hoàn lại toàn bộ Phí bảo hiểm đã đóng, không có lãi cho Bên mua bảo hiểm.

	Ñieàu 6: NGHĨA VỤ ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM
	Ñieàu 7: THỜI GIAN GIA HẠN ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM VÀ MẤT HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG
	7.1 Thời gian gia hạn đóng Phí bảo hiểm là 60 (sáu mươi) ngày và sẽ bắt đầu kể từ Ngày đến hạn nộp phí nếu Bên mua bảo hiểm không nộp đủ Phí bảo hiểm khi đến hạn. Trong thời gian gia hạn đóng phí, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ không tính lãi suất đối với các khoản phí chưa thanh toán và Hợp đồng bảo hiểm vẫn duy trì hiệu lực.
	7.2 Nếu Bên mua bảo hiểm không tiếp tục đóng Phí bảo hiểm khi kết thúc thời gian gia hạn đóng phí, Hợp đồng bảo hiểm sẽ mất hiệu lực kể từ ngày bắt đầu thời gian gia hạn đóng phí. Dai-ichi Việt Nam vẫn giải quyết Quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm trong thời gian gia hạn đóng phí phù hợp với quy định của Hợp đồng bảo hiểm

	Ñieàu 8: QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
	8.1 Quyền lợi trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong
	nếu Người được bảo hiểm tử vong trong Năm hợp đồng đầu tiên kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy ngày nào xảy ra sau, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả giá trị nào lớn hơn của tổng Phí bảo hiểm đã đóng của sản phẩm này hoặc 10% Số tiền bảo hiểm, sau khi trừ đi các khoản nợ (nếu có).
	nếu Người được bảo hiểm tử vong từ năm thứ 02 (hai) trở đi kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy ngày nào xảy ra sau, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả giá trị nào lớn hơn của tổng Phí bảo hiểm đã đóng của sản phẩm này hoặc 100% Số tiền bảo hiểm, sau khi trừ đi các khoản nợ (nếu có).

	8.2 Quyền lợi trong trường hợp Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trong Thời hạn đóng phí
	nếu Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trong Năm hợp đồng đầu tiên kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy ngày nào xảy ra sau, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả giá trị nào lớn hơn của tổng Phí bảo hiểm đã đóng của sản phẩm này hoặc 10% Số tiền bảo hiểm, sau khi trừ đi các khoản nợ (nếu có).
	nếu Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn từ năm thứ 02 (hai) trở đi kể từ ngày hiệu lực hợp đồng hoặc ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy ngày nào xảy ra sau, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả giá trị nào lớn hơn của tổng Phí bảo hiểm đã đóng của sản phẩm này hoặc 100% Số tiền bảo hiểm, sau khi trừ đi các khoản nợ (nếu có).

	8.3 Quyền lợi trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong do Tai nạn hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do Tai nạn trong Thời hạn đóng phí
	Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm đang còn hiệu lực và trong Thời hạn đóng phí, nếu Người được bảo hiểm tử vong do Tai nạn hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do Tai nạn, ngoài quyền lợi đã chi trả theo Điều 8.1 hoặc Điều 8.2, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả thêm 50% Số tiền bảo hiểm.
	8.4 Quyền lợi hoàn phí
	Nếu Hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực đến Ngày đáo hạn của hợp đồng bảo hiểm, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ hoàn lại toàn bộ Phí bảo hiểm đã đóng, không có lãi, vào Ngày đáo hạn hợp đồng bảo hiểm.

	Ñieàu 9: ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ
	9.1 Loại trừ bảo hiểm đối với quyền lợi bảo hiểm tử vong
	Dai-ichi Life Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm theo quy định tại Điều 8.1 của Quy tắc và Điều khoản này nếu Người được bảo hiểm tử vong do hậu quả của bất cứ nguyên nhân nào sau đây gây ra:
	Trong những trường hợp quy định tại Điều 9.1 này, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ trả cho Bên mua bảo hiểm tổng Phí bảo hiểm đã đóng của sản phẩm này, không có lãi, sau khi khấu trừ chi phí khám, xét nghiệm y khoa (nếu có).
	9.2 Loại trừ bảo hiểm đối với quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
	Dai-ichi Life Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm theo quy định tại Điều 8.2 của Quy tắc và Điều khoản này nếu Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do hậu quả của bất cứ nguyên nhân nào sau đây gây ra:
	Trong trường hợp Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do nguyên nhân thuộc phạm vi các quy định loại trừ nêu trên, nếu Bên mua bảo hiểm vẫn tiếp tục duy trì hợp đồng, quyền lợi bảo hiểm khi Người được bảo hiểm tử vong không thuộc phạm vi loại trừ tương ứng sẽ vẫn được chi trả.
	9.3 Loại trừ bảo hiểm đối với quyền lợi bảo hiểm tử vong do Tai nạn hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do Tai nạn
	Dai-ichi Life Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm theo quy định tại Điều 8.3 của Quy tắc và Điều khoản này nếu Người được bảo hiểm tử vong do Tai nạn hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do Tai nạn do hậu quả của bất cứ nguyên nhân nào sau đây gây ra:
	9.4 Trong trường hợp một hoặc một số Người thụ hưởng cố ý gây ra cái chết hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn đối với Người được bảo hiểm, Dai-ichi Life Việt Nam chỉ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho những Người thụ hưởng khác theo tỷ lệ thụ hưởng tương ứng của những Người thụ hưởng này.

	Ñieàu 10: MIỄN TRUY XÉT
	Ñieàu 11: TRÁCH NHIỆM KÊ KHAI, CUNG CẤP VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN
	11.1 Trách nhiệm cung cấp, giải thích đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin cho Bên mua bảo hiểm của Dai-ichi Life Việt Nam
	Dai-ichi Life Việt Nam có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm, giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm cho Bên mua bảo hiểm và/ hoặc Người được bảo hiểm.
	Trường hợp Dai-ichi Life Việt Nam cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết hợp đồng thì Bên mua bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng bảo hiểm; Dai-ichi Life Việt Nam phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Bên mua bảo hiểm do việc cung cấp thông tin sai sự thật.
	11.2 Trách nhiệm kê khai thông tin trung thực, đầy đủ và chính xác của Bên mua bảo hiểm và/ hoặc Người được bảo hiểm
	Bên mua bảo hiểm và/ hoặc Người được bảo hiểm có trách nhiệm kê khai đầy đủ và trung thực tất cả các thông tin cần thiết để Dai-ichi Life Việt Nam đánh giá khả năng chấp thuận bảo hiểm cho Hợp đồng bảo hiểm này. Việc thẩm định sức khỏe (nếu có) không thay thế cho nghĩa vụ kê khai trung thực của Bên mua bảo hiểm và/ hoặc Người được bảo hiểm theo quy định tại Điều này.
	Nếu Bên mua bảo hiểm và/ hoặc Người được bảo hiểm cố ý kê khai không trung thực các thông tin cần thiết theo yêu cầu của Dai-ichi Life Việt Nam, theo đó, nếu với thông tin chính xác, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ không chấp thuận bảo hiểm, Dai-ichi Life Việt Nam có quyền đơn phương đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hợp đồng ngay sau khi phát hiện ra hành vi vi phạm của Bên mua bảo hiểm và/ hoặc Người được bảo hiểm. Trong trường hợp đình chỉ toàn bộ hợp đồng, Dai-ichi Life Việt Nam không chi trả bất cứ khoản Phí bảo hiểm nào mà Bên mua bảo hiểm đã đóng và bất cứ quyền lợi bảo hiểm nào.
	Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm và/ hoặc Người được bảo hiểm vi phạm nghĩa vụ kê khai thông tin tại Điều này nhưng việc vi phạm này không làm ảnh hưởng tới quyết định chấp thuận bảo hiểm hoặc quyết định khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm theo quy định của Dai-ichi Life Việt Nam tại từng thời điểm, Dai-ichi Life Việt Nam vẫn sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu có sự kiện bảo hiểm xảy ra theo Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm này.
	11.3 Trách nhiệm bảo mật thông tin khách hàng của Dai-ichi Life Việt Nam
	Dai-ichi Life Việt Nam không được chuyển giao thông tin cá nhân do Bên mua bảo hiểm và/ hoặc Người được bảo hiểm cung cấp tại Hợp đồng bảo hiểm cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ các trường hợp sau đây:
	Bên mua bảo hiểm và/ hoặc Người được bảo hiểm phải được thông báo về mục đích chuyển giao thông tin và được quyền lựa chọn giữa đồng ý hoặc không đồng ý với việc chuyển giao đó; và
	Việc Bên mua bảo hiểm và/ hoặc Người được bảo hiểm từ chối cho phép chuyển giao thông tin cho bên thứ ba ngoài điểm a thuộc Điều này không được sử dụng làm lý do để từ chối giao kết hợp đồng.
	11.4 Điều khoản cung cấp thông tin theo yêu cầu của Đạo luật thuế đối với các chủ tài khoản nước ngoài (dưới đây gọi tắt là Đạo luật FATCA)
	Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm/Người thụ hưởng thuộc đối tượng chịu thuế theo yêu cầu của Đạo luật FATCA, Bên mua bảo hiểm đồng ý và cam kết cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin sau đây cho Dai-ichi Life Việt Nam tại thời điểm giao kết hợp đồng và cập nhật thay đổi (nếu có) trong suốt thời gian hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm:
	Dai-ichi Life Việt Nam được phép cung cấp các thông tin nêu trên và thông tin liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm cho Cơ quan Quản lý Thuế vụ Hoa Kỳ, phù hợp với nghĩa vụ của người phải khai báo hoặc nộp thuế tại Hoa Kỳ.

	Ñieàu 12: NHẦM LẪN KHI KÊ KHAI TUỔI, GIỚI TÍNH
	Nếu việc kê khai nhầm tuổi và/ hoặc giới tính dẫn đến số Phí bảo hiểm phải đóng lớn hơn số phí quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm, Số tiền bảo hiểm sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng theo độ tuổi và/ hoặc giới tính đúng và số Phí bảo hiểm đã đóng.
	Nếu việc kê khai nhầm tuổi và/ hoặc giới tính dẫn đến số Phí bảo hiểm phải đóng ít hơn số phí quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm, số Phí bảo hiểm phải đóng sẽ được điều chỉnh giảm theo độ tuổi và/ hoặc giới tính đúng và tương ứng với Số tiền bảo hiểm. Số Phí bảo hiểm đã đóng vượt quá sẽ được hoàn trả lại cho Bên mua bảo hiểm. Các quyền lợi bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm vẫn không thay đổi.
	Nếu theo tuổi và/ hoặc giới tính đúng, Người được bảo hiểm không được Dai-ichi Life Việt Nam chấp thuận bảo hiểm theo Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm bảo hiểm này, Hợp đồng bảo hiểm sẽ được hủy bỏ. Trong trường hợp này, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ hoàn trả cho Bên mua bảo hiểm toàn bộ Phí bảo hiểm đã đóng, không có lãi.

	Ñieàu 13: KHÔI PHỤC HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG
	13.1 Khi hợp đồng mất hiệu lực theo quy định tại Điều 7, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng nếu đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
	Bên mua bảo hiểm đưa ra yêu cầu khôi phục hiệu lực trong thời gian 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày hợp đồng mất hiệu lực gần nhất;
	Bên mua bảo hiểm đóng tất cả Phí bảo hiểm chưa đóng;
	Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm đủ điều kiện tham gia theo quy định của Dai-ichi Life Việt Nam.
	13.2 Nếu được Dai-ichi Life Việt Nam chấp thuận yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng, thời điểm có hiệu lực của việc khôi phục này được tính từ ngày Dai-ichi Life Việt Nam xác nhận chấp thuận việc khôi phục hiệu lực hợp đồng bằng văn bản, với điều kiện cả Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm phải còn sống vào thời điểm Dai-ichi Life Việt Nam chấp thuận khôi phục hiệu lực hợp đồng. Dai-ichi Life Việt Nam không bảo hiểm cho những sự kiện bảo hiểm xảy ra trong thời gian hợp đồng này bị mất hiệu lực.

	Ñieàu 14: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
	14.1 Bên mua bảo hiểm có quyền yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Dai-ichi Life Việt Nam trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực. Ngày chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm là ngày Dai-ichi Life Việt Nam nhận được giấy yêu cầu chấm dứt hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm của Bên mua bảo hiểm. Dai-ichi Life Việt Nam sẽ hoàn lại một tỷ lệ % trên tổng Phí bảo hiểm đã đóng của sản phẩm này, không có lãi, tương ứng tại thời điểm Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hiệu lực như sau:
	Từ Năm hợp đồng đầu tiên đến hết Năm hợp đồng thứ 5: 0%
	Từ Năm hợp đồng thứ 6 đến trước Ngày đáo hạn hợp đồng: 50%

	14.2 Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt nếu một trong các sự kiện sau xảy ra:
	Trong trường hợp Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt theo quy định tại Điều 14.2.b, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ hoàn trả cho Bên mua bảo hiểm một tỷ lệ % trên tổng Phí bảo hiểm đã đóng của sản phẩm này, không có lãi, tương ứng tại thời điểm Hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực như sau:
	Từ Năm hợp đồng đầu tiên đến hết Năm hợp đồng thứ 5: 0%
	Từ Năm hợp đồng thứ 6 đến trước Ngày đáo hạn hợp đồng: 50%


	Ñieàu 15: CÁC THAY ĐỔI TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
	15.1 Giảm Số tiền bảo hiểm
	15.2 Chuyển nhượng Hợp đồng bảo hiểm
	15.3 Thay đổi Người thụ hưởng
	15.3.1 Bên mua bảo hiểm có quyền chỉ định một hoặc nhiều Người thụ hưởng để nhận toàn bộ hay một phần quyền lợi bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này. Bên mua bảo hiểm có thể quy định cụ thể tỷ lệ thụ hưởng mà mỗi Người thụ hưởng được hưởng. Nếu Bên mua bảo hiểm không quy định cụ thể thì tất cả những Người thụ hưởng sẽ nhận một tỷ lệ bằng nhau.
	15.3.2 Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực và Người được bảo hiểm còn sống, nếu được Người được bảo hiểm đồng ý bằng văn bản, Bên mua bảo hiểm có thể gửi yêu cầu thay đổi (những) Người thụ hưởng hoặc tỷ lệ thụ hưởng của mỗi Người thụ hưởng của Hợp đồng bảo hiểm cho Dai-ichi Life Việt Nam. Việc thay đổi chỉ có hiệu lực khi Dai-ichi Life Việt Nam chấp thuận và Dai-ichi Life Việt Nam không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp cũng như tranh chấp (nếu có) của Bên mua bảo hiểm hoặc những người liên quan đến việc chỉ định thay đổi Người thụ hưởng.
	15.4 Thay đổi thông tin liên hệ / thông tin cá nhân nơi cư trú/ ra khỏi lãnh thổ Việt Nam
	Đối với các thay đổi quy định tại Điều 15.4.2, Dai-ichi Life Việt Nam có toàn quyền quyết định tiếp tục thực hiện quyền lợi bảo hiểm cho Người được bảo hiểm tương ứng với các điều kiện không thay đổi; hoặc thẩm định lại rủi ro có thể được bảo hiểm để (i) loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, hoặc (ii) chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm. Nếu Dai-ichi Life Việt Nam chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ hoàn lại một tỷ lệ % trên tổng Phí bảo hiểm đã đóng của sản phẩm này, không có lãi, tương ứng tại thời điểm Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hiệu lực như sau:
	Từ Năm hợp đồng đầu tiên đến hết Năm hợp đồng thứ 5: 0%
	Từ Năm hợp đồng thứ 6 đến trước Ngày đáo hạn hợp đồng: 50%

	15.5 Thay đổi định kỳ đóng phí
	15.6 Thay đổi trong trường hợp Bên mua bảo hiểm tử vong
	Từ Năm hợp đồng đầu tiên đến hết Năm hợp đồng thứ 5: 0%
	Từ Năm hợp đồng thứ 6 đến trước Ngày đáo hạn hợp đồng: 50%

	15.7 Thay đổi trong trường hợp Bên mua bảo hiểm phá sản, giải thể
	Từ Năm hợp đồng đầu tiên đến hết Năm hợp đồng thứ 5: 0%
	Từ Năm hợp đồng thứ 6 đến trước Ngày đáo hạn hợp đồng: 50%


	Ñieàu 16: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
	16.1 Thứ tự ưu tiên nhận quyền lợi bảo hiểm
	16.1.1 Đối với các quyền lợi trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong/ tử vong do Tai nạn
	16.1.2 Đối với các quyền lợi khác
	16.2 Thời hạn nộp yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm
	Bằng chi phí của mình, Bên mua bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng có nghĩa vụ thông báo cho Dai-ichi Life Việt Nam về sự kiện bảo hiểm trong thời gian sớm nhất kể từ khi Bên mua bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng biết được sự kiện bảo hiểm và cung cấp các chứng từ theo quy định để giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Thời hạn nộp đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm tới Dai-ichi Life Việt Nam tối đa là 01 (một) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, thời gian 01 (một) năm này không bao gồm thời gian trì hoãn do các trở ngại khách quan và sự kiện bất khả kháng.
	16.3 Hồ sơ yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm
	16.3.1 Các tài liệu cần cung cấp trong trường hợp giải quyết quyền lợi bảo hiểm, gồm:
	Bộ Hợp đồng bảo hiểm. Nếu bộ Hợp đồng bảo hiểm bị mất, người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm phải thông báo cho Dai-ichi Life Việt Nam theo mẫu có sẵn;
	Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo mẫu của Dai-ichi Life Việt Nam;
	Bản sao giấy tờ tùy thân của Người nhận quyền lợi bảo hiểm (CMND/ hoặc hộ chiếu/ thẻ căn cước/ giấy phép lái xe…);
	Tài liệu chứng minh quyền được nhận quyền lợi bảo hiểm (nếu có) như giấy tờ chứng minh mối quan hệ với Người được bảo hiểm, văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế,…
	Bằng chứng về sự kiện bảo hiểm như giấy khai tử và các giấy tờ khác được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền (tùy từng trường hợp) (ví dụ: Trích lục chứng tử và/ hoặc biên bản tai nạn, biên bản giải phẫu pháp y trong trường hợp tử vong do Tai nạn);
	Giấy đồng ý cho phép Dai-ichi Life Việt Nam thu thập chứng từ y tế, thông tin sức khỏe của Người được bảo hiểm.
	16.3.2 Các tài liệu cần cung cấp trong trường hợp giải quyết quyền lợi đáo hạn, gồm:
	Bộ Hợp đồng bảo hiểm (trường hợp nhận quyền lợi đáo hạn). Nếu bộ Hợp đồng bảo hiểm bị mất, người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm phải thông báo cho Dai-ichi Life Việt Nam theo mẫu có sẵn;
	Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo mẫu của Dai-ichi Life Việt Nam;
	Bản sao giấy tờ tùy thân của Người nhận quyền lợi bảo hiểm (CMND/ hoặc hộ chiếu/ thẻ căn cước/ giấy phép lái xe…).
	16.4 Nghĩa vụ chứng minh
	Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm, nếu Dai-ichi Life Việt Nam từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm thì Dai-ichi Life Việt Nam phải nêu rõ lý do từ chối bằng văn bản cho người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
	16.5 Thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm
	Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm trong vòng 05 (năm) ngày làm việc đối với quyền lợi đáo hạn và tối đa không quá 30 (ba mươi) ngày đối với quyền lợi khác, kể từ ngày Dai-ichi Life Việt Nam nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
	Nếu việc trì hoãn chi trả là do lỗi của Dai-ichi Life Việt Nam thì Dai-ichi Life Việt Nam sẽ trả thêm tiền lãi của số tiền này. Mức lãi suất áp dụng cho khoản chi trả chậm này sẽ theo lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tương đương với thời gian quá hạn do hội sở Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam quy định tại thời điểm chi trả.

	Ñieàu 17: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
	Trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm nếu không thể giải quyết được bằng thương lượng hoặc hòa giải, thì một trong các bên có thể kiện ra tòa án nơi Bên mua bảo hiểm cư trú hoặc nơi có trụ sở chính của Dai-ichi Life Việt Nam để giải quyết. Thời hiệu khởi kiện là 3 (ba) năm kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp hoặc một thời hiệu khác theo quy định của pháp luật tại từng thời điểm.


